
Stt Họ và tên Tên Số ĐT Ghi chú

1 Bùi Duy An An 091xxxx657

2 Lê Đức An An 987234640

3 Đào Đức Anh Anh 090xxxx802

4 Nguyễn Hồng Anh Anh 037xxxx054

5 Trần Thị Mai Anh Anh 096xxxx689

6 Tống Thị Phương Anh Anh 036xxxx660

7 Nguyễn Thị Hồng Cúc Cúc 090xxxx090

8 Nguyễn Thu Cúc Cúc 090xxxx345

9 Phạm Thị Dung Dung 94xxxx138

10 Trần Tuấn Dũng Dũng 094xxxx094 Miễn phí

11 Trần Trí Dũng Dũng

12 Đoàn Tiến Dũng Dũng

13 Đinh Tuấn Dương Dương 037xxxx304 80%hp

14 Nguyễn Quốc Đạt Đạt 032xxxx760

15 Phạm Châu Giang Giang 033xxxx503

16 Nguyễn Đoàn Hà Hà 855xxxx449

17 Ngô Thanh Hải Hải 096xxxx096

18 Đỗ Xuân Hải Hải 098xxxx999

19 Lê Văn Hạnh Hạnh 033xxxx133

20 Đinh Thị Hằng Hằng 097xxxx602

21 Nguyễn Thị Bích Hằng Hằng 912536390

22 Đặng Thu Hiền Hiền 035xxxx247

23 Trần Thị Hiền Hiền 038xxxx153

24 Hoàng Thị Thu Hiền Hiền 946814133

25 Lê Hiếu Hiếu 098xxxx389

26 Nguyễn Thị Hoa Hoa ASEAN

27 Nguyễn Thúy Hoài Hoài 34xxxx501

28 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng

29 Đinh Duy Hoàng Hoàng

30 Ngô Xuân Hùng Hùng 033xxxx225

31 Cao Quốc Huy Huy 091xxxx098

32 Nguyễn Thu Huyền Huyền 097xxxx419

33 Đào Thị Khánh Huyền Huyền 098xxxx661

34 Nguyễn Thị Thu Hường Hường 039xxxx862

35 Đoàn Quốc Hữu Hữu 93xxxx228

36 Nguyễn Thế Kiên Kiên 098xxxx213

37 Đỗ Quang Khải Khải 976841097

38 Vũ Tuyết Lê Lê 32xxxx376
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39 Nguyễn Thị Ngọc Linh Linh 98xxxx846

40 Dương Vân Yến Linh Linh 090xxxx928

41 Mai Thị Diệu Linh Linh 096xxxx083

42 Nguyễn Khánh Linh Linh 033xxxx509

43 Lê Thị Loan Loan 97xxxx093

44 Phạm Thanh Long Long ASEAN

45 Trần Duy Long Long 084xxxx002

46 Lê Văn Long Long 93xxxx688

47 Nguyễn Thị Diệu Ly Ly 096xxxx925

48 Nguyễn Thị Ngọc Mai Mai 098xxxx595

49 Nguyễn Thị Mai Sao Sao 098xxxx299

50 Nguyễn Đức Mạnh Mạnh 036xxxx686

51 Nguyễn Tuấn Minh Minh 078xxxx304 80% hoc phí

52 Nguyễn Đúc Minh Minh 0985xxx691

53 Phạm Trà My My 096xxxx698

54 Vũ Dương Thành Nam Nam 083xxxx312

55 Trần Hoàng Nam Nam 090xxxx998

56 Vũ Thị Nga Nga CK Vina

57 Nguyễn Hoàng Ngân Ngân CK Vina

58 Đỗ Minh Ngọc Ngọc 0868914596

59 Hoàng Bích Ngọc Ngọc 039xxxx988

60 Phạm Thị Ngọc Ngọc 097xxxx642

61 Hoàng Thị Bảo Ngọc Ngọc 091xxxx936

62 Võ Thảo Nguyên Nguyên 096xxxx931

63 Đoàn Thị Nhài Nhài 983111658

64 Nguyễn Thị Nhàn Nhàn 039xxxx717

65 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhung 098xxxx407

66 Tạ Ngọc Phúc Phúc 098xxxx582

67 Phạm Thị Mai Phương Phương 036xxxx405

68 Nguyễn Thị Phương Phương 034xxxx750

69 Hoàng Việt Phương Phương 942122699

70 Nguyễn Thị Quyên Quyên 033xxxx123

71 Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh 097xxxx877

72 Lương Văn Sơn Sơn 034xxxx765

73 Trần Khắc Tình Tình 97xxxx818

74 Phan Văn Tú Tú 094xxxx222

75 Hoàng Nhật Tuấn Tuấn 084xxxx767

76 Nguyễn Hồng Thái Thái 855xxxx415

77 Nguyễn Thị Thanh Thanh 35xxxx020

78 Trần Danh Thành Thành 093xxxx502

79 Lê Thị Phương Thảo Thảo 098xxxx868

80 Ngô Hiếu Thảo Thảo 035xxxx197

81 Trịnh Minh Thu Thu ASEAN

82 Phạm Minh Thu Thu 082xxxx939

83 Lê Thị Hồng Thúy Thúy 098xxxx882



84 Nguyễn Thị Thùy Trang Trang 094xxxx425

85 Nguyễn Thị Kiều Trang Trang 032xxxx860

86 Thái Thị Quỳnh Trang Trang 097xxxx032

87 Lê Thu Trang Trang 39xxxx810

88 Đỗ Thị Uyên Uyên ASEAN

89 Vũ Thị Thanh Vân Vân CK Vina

90 Trần Thị Hải Vân Vân 097xxxx966

91 Phạm Tuấn Vinh Vinh 097xxxx789 CK Quốc Gia

92 Phan Hải Yến Yến 98xxxx236

93 Bùi Thị Yến Yến 982024783

94 Ngô Đắc Thắng Thắng
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